
Phụ lục II 

DANH SÁCH ĐẦU MỐI HỖ TRỢ BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƢƠNG TRIỂN KHAI 

NHIỆM VỤ CHUẨN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, XÂY DỰNG HTTT BÁO CÁO, 

KẾT NỐI VỚI HTTT BÁO CÁO CHÍNH PHỦ 

 (Kèm theo Công văn số        /VPCP-KSTT ngày    tháng    năm  2020              

của Văn phòng Chính phủ) 
_________________ 

 

STT Bộ, cơ quan Đầu mối hỗ trợ  

I 
Hỗ trợ chung nhiệm vụ chuẩn hóa báo cáo, xây dựng HTTTBC của các bộ, 

ngành, địa phƣơng 

 

- 1. Về nhiệm vụ chuẩn hóa chế độ báo cáo:  

- Đ/c Nguyễn Thị Trà Lê, ĐT: 08040521/0904238198 

- 2. Về nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo:  

- Đ/c Vũ Tuấn Anh, ĐT: 08040543/0904171177 

II 

Hỗ trợ các bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ kết nối các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

theo Quyết định số 293/QĐ-TTg và các thông tin hàng ngày phục vụ chỉ đạo 

điều hành của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ 

1  Bộ Công an 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Trần Văn Thư, ĐT: 08040535/0913040518 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, ĐT: 08040530/0914680395 

2  Bộ Nội Vụ 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Nguyễn Thúy Quỳnh, ĐT: 08040541/0949908286 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, ĐT: 08040530/0914680395 

3  
Bộ Kế hoạch và  

Đầu tư 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

 - Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

 - Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, ĐT: 0914680395 

4  

Bộ Lao động, 

Thương binh và  

Xã hội 

 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Phạm Viết Hữu, ĐT: 08040507/0983774058 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 



2 
 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

 - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 0988389399 

5  Bộ Ngoại giao 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Hán Thị Hồng Vân, ĐT: 08040537/0948519890 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

 - Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, ĐT: 0914680395 

6  Bộ Quốc phòng 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngân, ĐT: 08040532/0946250666 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

 - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 0988389399 

7  Bộ Xây dựng 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Nguyễn Quang Chất, ĐT: 08040510/0986876555 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 0988389399  

8  Bộ Tài chính 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Lê Hồng Quang, ĐT: 08040524/0988726737 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 0988389399 

9  
Bộ Giao thông vận 

tải 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Phùng Thị Thu Hà, ĐT: 08040512/0903218105 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

 - Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 0988389399 

10  
Bộ Giáo dục và  

Đào tạo 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Lê Hồng Quang, ĐT: 08040524/0988726737 

- Đ/c Tạ Thị Thanh Thủy, ĐT: 08040509/0913513722 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 



3 
 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

 - Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 0988389399 

11  
Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Lê Hồng Quang, ĐT: 08040524/0988726737 

- Đ/c Nguyễn Hoàng Long, ĐT: 08040508/0933220066 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

 - Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 0988389399 

12  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Lê Hồng Quang, ĐT: 08040524/0988726737 

- Đ/c Tạ Thị Hải Yến, ĐT: 08040517/0947077717 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

 - Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 08040528/0988389399 

13  
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Nguyễn Đức Đạt , ĐT: 08040514/0911151666 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

 - Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, ĐT: 0914680395 

14  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Nguyễn Hoàng Long, ĐT: 08040508/0933220066 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

 - Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 08040528/0988389399 

15  Bộ Tư pháp 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngân, ĐT: 0974337695 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

 - Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 08040528/0988389399  

16  Bộ Y tế 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Vũ Ngọc Dũng, ĐT: 08040505/0918071973 
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- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

 - Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, ĐT: 08040530/0914680395 

17  
Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Nguyễn Thị Trà Lê, ĐT: 08040521/0904238198 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, ĐT: 08040530/0914680395 

18  
Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Vũ Thị Tâm, ĐT: 08040527/0906011031 

- Đ/c Phạm Viết Hữu, ĐT: 08040507/0983774058 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, ĐT: 08040530/0914680395 

19  
Ủy ban An toàn giao 

thông Quốc gia 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Phan Thị Bích Thảo, ĐT: 08040516/0974337695 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

 -Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, ĐT: 08040530/0914680395 

20  

Ủy ban quốc gia 

Ứng phó sự cố thiên 

tai và Tìm kiếm cứu 

nạn 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Phan Thị Bích Thảo, ĐT: 08040516/0974337695 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, ĐT: 08040530/0914680395 

21  
Tập đoàn Điện lực 

Việt  Nam 

1. Hỗ trợ chuẩn hóa biểu mẫu điện tử 

- Đ/c Phan Thị Bích Thảo, ĐT: 08040516/0974337695 

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang (VNPT), ĐT: 0943115611 

2. Hỗ trợ kỹ thuật tích hợp, kiểm thử 

- Đ/c Vương Văn Linh (VNPT), ĐT: 0912001011 

- Đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, ĐT: 08040530/0914680395 
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